
STT
Mã hàng 

hóa
Tên hàng hóa, dịch vụ Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách

Đơn vị 

tính

 Giá phổ 

biến kỳ báo 

cáo 

 Giá bình 

quân kỳ 

trƣớc 

 Giá bình 

quân kỳ này 

Mức tăng 

(giảm) giá 

bình quân

Tỷ lệ tăng 

(giảm) giá 

bình quân 

(%)

Nguồn thông tin Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (9)=(8-7) (10)=(9/7) (11) (12)

I 01

 Lúa Đài thơm 8 đ/kg 7.200          7.190            

Mặt hàng bổ sung mới 

so với kỳ báo cáo 

tháng 06/2024

 Lúa IR50404 đ/kg 6.950          7.150          6.950            -200 -2,80%

 Lúa OM 18 đ/kg 7.100          7.100            

Gạo thơm Jasmine đ/kg 19.000        19.000          

Gạo Hương Lài đ/kg 20.000        20.000          

Gạo trắng thông dụng đ/kg 17.000        16.859        16.700          -159 -0,94%

3 01.003 Thịt lợn hơi (thịt heo hơi) đ/kg 64.000        62.300        63.817          1.517 2,43%

Cổng TTĐT Sở 

NNPTNT, Cổng 

TTĐT Sở Công 

thương (Công ty 

C.P), Thu thập giá tại 

cơ sở sản xuất

1

LƢƠNG THỰC, THỰC PHẨM

Mặt hàng bổ sung mới 

so với kỳ báo cáo 

tháng 06/2024

T07-2024-AGI

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/GIA.TT-STC  An Giang,  ngày  31  tháng  7  năm 2024

BẢNG GIÁ THỊ TRƢỜNG THÁNG 7 NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

(Danh mục hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

01.001
Thóc tẻ (giá mua tại 

ruộng)

Cổng TTĐT Sở 

NNPTNT

2 01.002 Gạo tẻ 

1



STT
Mã hàng 

hóa
Tên hàng hóa, dịch vụ Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách

Đơn vị 

tính

 Giá phổ 

biến kỳ báo 

cáo 

 Giá bình 

quân kỳ 

trƣớc 

 Giá bình 

quân kỳ này 

Mức tăng 

(giảm) giá 

bình quân

Tỷ lệ tăng 

(giảm) giá 

bình quân 

(%)

Nguồn thông tin Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (9)=(8-7) (10)=(9/7) (11) (12)

4 01.004
Thịt lợn nạc thăn (heo 

nạc thăn)
đ/kg 130.000      125.000      125.550        550 0,44%

Cổng TTĐT Sở 

NNPTNT; Thu thập 

giá tại chợ

5 01.005 Thịt bò thăn Loại 1 hoặc phổ biến đ/kg 230.000      245.000      232.000        -13.000 -5,31%

6 01.006 Thịt bò bắp
Bắp hoa hoặc bắp lõi, loại 200 – 300 

gram/ cái
đ/kg 200.000      210.000      200.000        -10.000 -4,76%

7 01.007 Gà ta
Còn sống, loại 1,5 – 2kg /1 con hoặc phổ 

biến
đ/kg 125.000      123.475      122.400        -1.075 -0,87%

Cổng TTĐT Sở 

NNPTNT; Thu thập 

giá tại chợ

8 01.008 Gà công nghiệp 
Làm sẵn, nguyên con, bỏ lòng, loại 1,5 – 

2kg /1 con hoặc phổ biến
đ/kg 77.500        80.250        77.450          -2.800 -3,49%

9 01.009  Cá quả (cá lóc nuôi) Loại 2 con/1 kg hoặc phổ biến đ/kg 52.500        53.000        51.550          -1.450 -2,74%

 10 01.010 Cá chép  Loại  2 con/1 kg hoặc phổ biến  đ/kg 59.000        58.000        57.200          -800 -1,38%

11 01.011 Tôm thẻ chân trắng Loại 40-45 con/kg đ/kg 190.000      189.500      189.000        -500 -0,26%

12 01.012 Bắp cải trắng Loại to vừa khoảng 0,5-1kg/bắp đ/kg 15.000        14.986        14.100          -886 -5,91%

13 01.013 Cải xanh Cải ngọt hoặc cải cay theo mùa đ/kg 15.000        16.000        15.000          -1.000 -6,25%

14 01.014 Bí xanh Quả từ 1-2 kg hoặc phổ biến đ/kg 16.000        17.000        17.850          850 5,00%

15 01.015 Cà chua Quả to vừa, 8-10 quả/kg đ/kg 40.000        33.950        32.100          -1.850 -5,45%

16 01.016 Giò lụa Loại 1 kg đ/kg 180.000      181.000      180.000        -1.000 -0,55% Thu thập giá tại chợ 

Thu thập giá tại chợ 

Cổng TTĐT Sở 

NNPTNT, Thu thập 

giá tại chợ

Thu thập giá tại chợ 

Cổng TTĐT Sở 

NNPTNT; Thu thập 

giá tại chợ
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STT
Mã hàng 

hóa
Tên hàng hóa, dịch vụ Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách

Đơn vị 

tính

 Giá phổ 

biến kỳ báo 

cáo 

 Giá bình 

quân kỳ 

trƣớc 

 Giá bình 

quân kỳ này 

Mức tăng 

(giảm) giá 

bình quân

Tỷ lệ tăng 

(giảm) giá 

bình quân 

(%)

Nguồn thông tin Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (9)=(8-7) (10)=(9/7) (11) (12)

Đường cát trắng tinh luyện đ/kg 29.000        29.000          29.000
Cổng TTĐT Sở 

Công thương

Mặt hàng bổ sung mới 

so với kỳ báo cáo 

tháng 06/2024

Đường cát trắng nhuyễn đ/kg 23.000        23.000        23.000          0 0,00% Thu thập giá tại chợ

II 02

Phân Đạm Urea Cà Mau
Có hàm lượng Nitơ (N) tổng số 46,3%; bao 

50kg
đ/kg 10.730        10.200        10.730          530 5,20%

Cổng TTĐT Sở 

NNPTNT; Công ty 

TNHH TM-DV Vĩnh 

Thành Hưng Vĩnh 

Thành Hưng kê khai; 

thu thập giá tại cửa 

hàng

Phân DAP Cà Mau
Đạm (N) tối thiểu 18%; Lân (P2O5) tối thiểu 

46% (Bao 50kg)
đ/kg 17.600        18.557        17.600          -957 -5,16%

Cổng TTĐT Sở 

NNPTNT; Công ty 

TNHH TM-DV Vĩnh 

Thành Hưng Vĩnh 

Thành Hưng kê khai; 

thu thập giá tại cửa 

hàng

Phân NPK Việt Nhật (16-

16-8)

Có tổng hàm lượng các chất dinh dưỡng: 

Đạm (N): 16%;  Lân (P2O5): 12%; Kali 

(K2O): 8%; Lưu huỳnh (S): 13%

đ/kg 12.640        15.000        12.640          -2.360 -15,73%

Cổng TTĐT Sở 

NNPTNT; Công ty 

TNHH TM-DV Vĩnh 

Thành Hưng Vĩnh 

Thành Hưng kê khai; 

thu thập giá tại cửa 

hàng

17 01.017 Đường trắng kết tinh

18 02.001

VẬT TƢ NÔNG NGHIỆP
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STT
Mã hàng 

hóa
Tên hàng hóa, dịch vụ Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách

Đơn vị 

tính

 Giá phổ 

biến kỳ báo 

cáo 

 Giá bình 

quân kỳ 

trƣớc 

 Giá bình 

quân kỳ này 

Mức tăng 

(giảm) giá 

bình quân

Tỷ lệ tăng 

(giảm) giá 

bình quân 

(%)

Nguồn thông tin Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (9)=(8-7) (10)=(9/7) (11) (12)

Thức ăn hỗn hợp cho heo (bao 25kg) đ/bao 550.000      550.000      550.000        0 0,00%

Cổng TTĐT Công 

Ty Cổ phần Việt – 

Pháp

Thức ăn cho cá tra,basa (bao 25kg) đ/bao 485.000      485.000      485.000        0 0,00%
Công ty TNHH Thủy 

sản Xanh kê khai        

III 03

20 03.001 Xi măng PCB 30 Xi măng POOC LĂNG (bao 50 kg) đ/bao 62.000        62.000          62.000
Công ty cổ phần Xây 

lắp An Giang kê khai

21 03.002 Xi măng PCB 40 Xi măng An Giang PCB40 (bao 50 kg) đ/bao 76.000        76.000          76.000

 Công ty TNHH SX 

& TM Thiên Phúc kê 

khai

22 03.003 Xi măng PCB 50 Xi măng ACIFA PCB 50 (bao 50 kg) đ/bao 72.500        72.500          72.500
Công ty cổ phần Xây 

lắp An Giang kê khai

Mặt hàng bổ sung mới 

so với kỳ báo cáo 

tháng 06/2024

23 03.004 Thép cuộn D6 CB 240 đ/kg 16.500        16.683          16.683

Công Ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Hoa Sen – 

Chi Nhánh Tỉnh An 

Giang, Công ty 

TNHH 195 Long 

Xuyên, Công ty cổ 

phần Xây lắp An 

Giang

Mặt hàng bổ sung mới 

so với kỳ báo cáo 

tháng 06/2024

19 02.002
Thức ăn chăn nuôi, thức 

ăn thủy sản

VẬT LIỆU XÂY DỰNG,  CHẤT ĐỐT

Mặt hàng bổ sung mới 

so với kỳ báo cáo 

tháng 06/2024
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STT
Mã hàng 

hóa
Tên hàng hóa, dịch vụ Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách

Đơn vị 

tính

 Giá phổ 

biến kỳ báo 

cáo 

 Giá bình 

quân kỳ 

trƣớc 

 Giá bình 

quân kỳ này 

Mức tăng 

(giảm) giá 

bình quân

Tỷ lệ tăng 

(giảm) giá 

bình quân 

(%)

Nguồn thông tin Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (9)=(8-7) (10)=(9/7) (11) (12)

24 03.005 Thép cuộn D8 CB 240 đ/kg 16.500        16.667          16.667

Công Ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Hoa Sen – 

Chi Nhánh Tỉnh An 

Giang, Công ty 

TNHH 195 Long 

Xuyên, Công ty cổ 

phần Xây lắp An 

Giang

25 03.006 Thép thanh vằn D10 CB 300 đ/kg 17.250        16.996          16.996

Công Ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Hoa Sen – 

Chi Nhánh Tỉnh An 

Giang, Công ty cổ 

phần Xây lắp An 

Giang

26 03.007 Phôi thép vuông 100 x 10, dài 12m đ/kg 0

27 03.008 Phôi thép dẹt 40 x 4, dài 6m đ/kg 0

28 03.009 Phôi thép dẹt 50 x 5, dài 6m đ/kg 0

29 03.010 Thép góc L50 đ/kg 0

30 03.011 Thép góc L60 đ/kg 0

31 03.012 Thép góc L63-65 đ/kg 0

32 03.013 Thép góc L70-75 đ/kg 0

33 03.014 Thép góc L80-100 đ/kg 0

Mặt hàng bổ sung mới 

so với kỳ báo cáo 

tháng 06/2024

Không khảo sát được 

giá (do các cửa hàng 

trên địa bản tỉnh 

không kinh doanh mặt 

hàng này)

Không khảo sát được 

giá (do các cửa hàng 

trên địa bản tỉnh 

không kinh doanh mặt 

hàng này)
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STT
Mã hàng 

hóa
Tên hàng hóa, dịch vụ Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách

Đơn vị 

tính

 Giá phổ 

biến kỳ báo 

cáo 

 Giá bình 

quân kỳ 

trƣớc 

 Giá bình 

quân kỳ này 

Mức tăng 

(giảm) giá 

bình quân

Tỷ lệ tăng 

(giảm) giá 

bình quân 

(%)

Nguồn thông tin Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (9)=(8-7) (10)=(9/7) (11) (12)

34 03.015 Cát xây 

Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng 

(không phải nơi khai thác) 

(Cát đen dùng trong xây dựng)

đ/m3 0

Không khảo sát được giá 

bán lẻ tại nơi cung ứng 

do hiện nay các cửa hàng 

không có mặt hàng cát 

đen dùng trong xây dựng

Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng 

(không phải nơi khai thác) 

(Cát vàng hạt nhỏ trong xây dựng)

đ/m3 260.000      257.500      260.000        2.500 0,97%

Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng 

(không phải nơi khai thác) 

(Cát vàng hạt to trong xây dựng)

đ/m3 320.000      317.500      318.000        500 0,16%

36 03.017 Cát đen đổ nền

Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng 

(không phải nơi khai thác)

(Cát san lấp)

đ/m3 0

Không khảo sát được giá 

bán lẻ tại nơi cung ứng 

do hiện nay các cửa hàng 

không có mặt hàng cát 

đen

37 03.018 Gạch xây

Gạch ống 2 lỗ, cỡ rộng 10 x dài 22, loại 

1, mua rời tại nơi cung ứng hoặc tương 

đương

đ/viên 1.370          1.370          1.370            0 0,00%

Công ty Cổ phần Xây 

Lắp An Giang cung 

cấp

(Giá giao tới công 

trình khu vực Long 

Xuyên)

38 03.019
Khí dầu mỏ hóa lỏng 

(LPG)
Gas SP 12 kg đ/kg 35.625                 33.188 33.188          0 0,00%

Công ty TNHH 

MTV GAS Bình An 

Long Xuyên, Công ty 

TNHH SX TM DV 

Thùy Trinh kê khai

IV 04

35 03.016 Cát vàng

DNTN Lê Kim Pha 

(ĐT943, P. Mỹ Hoà, 

TP. Long Xuyên, An 

Giang)

DỊCH VỤ Y TẾ
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STT
Mã hàng 

hóa
Tên hàng hóa, dịch vụ Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách

Đơn vị 

tính

 Giá phổ 

biến kỳ báo 

cáo 

 Giá bình 

quân kỳ 

trƣớc 

 Giá bình 

quân kỳ này 

Mức tăng 

(giảm) giá 

bình quân

Tỷ lệ tăng 

(giảm) giá 

bình quân 

(%)

Nguồn thông tin Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (9)=(8-7) (10)=(9/7) (11) (12)

39 04.001 Khám bệnh

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo 

yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước

đ/lượt 42.100        38.700        42.100          3.400 8,79%

Nghị quyết 

04/2024/NQ-HĐND 

ngày 19/4/2024 của 

HĐND tỉnh

40 04.002 Khám bệnh
Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh  tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.
đ/lượt 70.000        70.000        70.000          0 0,00%

Bệnh viện Đa khoa 

Bình Dân cung cấp

V 05

41 05.001 Trông giữ xe máy ban ngày đ/lượt 2.000          2.000          2.000            0 0,00%

Giá theo Quyết định 

số 93/2016/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2016 của 

UBND tỉnh An 

Giang

42 05.002 Trông giữ ô tô
xe ô tô 12 chỗ trở xuống (giá giữ ban 

ngày) 
đ/lượt 5.000          5.000          5.000            0 0,00%

Giá theo Quyết định 

số 93/2016/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2016 của 

UBND tỉnh An 

Giang

GIAO THÔNG
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STT
Mã hàng 

hóa
Tên hàng hóa, dịch vụ Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách

Đơn vị 

tính

 Giá phổ 

biến kỳ báo 

cáo 

 Giá bình 

quân kỳ 

trƣớc 

 Giá bình 

quân kỳ này 

Mức tăng 

(giảm) giá 

bình quân

Tỷ lệ tăng 

(giảm) giá 

bình quân 

(%)

Nguồn thông tin Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (9)=(8-7) (10)=(9/7) (11) (12)

43 05.003

Dịch vụ vận tải hành 

khách tuyến cố định bằng 

đường bộ

Tuyến Long Xuyên - TP.HCM (xe chất 

lượng cao, xe giường nằm)
đ/vé 170.000      180.000      180.000        0 0,00%

Công ty TNHH Huệ 

Nghĩa kê khai, CN 

Công ty TNHH Hùng 

Cường kê khai, CN 

An Giang Công ty 

Cổ phần xe khách 

Phương Trang kê 

khai

44 05.004 Giá cước taxi  Giá 06km đầu, loại xe 4 chỗ đ/km 14.500        14.500        14.500          0 0,00%

CN Công ty cổ phần 

tập đoàn Mai Linh tại 

An Giang kê khai

VI 06

45 06.001

Dịch vụ giáo dục trường 

mầm non công lập (Mẫu 

giáo 3, 4 tuổi)

đ/tháng 120.000             120.000 120.000        0 0,00%

46 06.002

Dịch vụ giáo dục trường 

trung học phổ thông công 

lập

đ/tháng 75.000                 75.000 75.000          0 0,00%

Học phí giáo dục các trường thuộc các 

phường tại thị xã, thành phố

 Nghị quyết số 

10/2024/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2024 của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

DỊCH VỤ GIÁO DỤC
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STT
Mã hàng 

hóa
Tên hàng hóa, dịch vụ Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách

Đơn vị 

tính

 Giá phổ 

biến kỳ báo 

cáo 

 Giá bình 

quân kỳ 

trƣớc 

 Giá bình 

quân kỳ này 

Mức tăng 

(giảm) giá 

bình quân

Tỷ lệ tăng 

(giảm) giá 

bình quân 

(%)

Nguồn thông tin Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (9)=(8-7) (10)=(9/7) (11) (12)

47 08.0007

Dịch vụ giáo dục đào tạo 

đại học công lập hoặc 

tương đương đại học 

công lập

Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông 

tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và 

chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm 

nghiệp và thủy sản, thú y

đ/tháng 1.170.000       1.170.000 1.170.000     0 0,00%

Nghị định 

81/2021/NĐ-CP 

ngày 27/8/2021 của 

Chính phủ và Nghị 

định 97/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ

48 08.0004
Dịch vụ đào tạo nghề 

công lập (Trung cấp)

Khoa học xã hội nhân văn, giáo dục và 

đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh

đ/tháng 

hoặc đ/tín 

chỉ

780.000             780.000 780.000        0 0,00%

Nghị định 

81/2021/NĐ-CP 

ngày 27/8/2021 của 

Chính phủ và Nghị 

định 97/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ

VII

 - Sở Tài chính các tỉnh;

 -  Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang;

 - Phòng TCDN-THTK;

GIÁ CÁC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHÁC KHI CÓ YÊU CẦU BÁO CÁO ĐỘT XUẤT CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TÀI CHÍNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

 - Cổng Thông tin điện tử Sở;

 - Lưu: VT, P.GCS.

PHÓ GIÁM ĐỐC

 - Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh, Cục QL thị trường;

 - Giám Đốc Sở, PGĐ phụ trách;

Lê Quốc Bình

 - TT. Thẩm định và Dịch vụ Tài chính;

 - VP. Bộ Tài chính (TPHCM), Cục QLG;

 - VP. Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

 - Các Sở: Công Thương,  Y tế, Giao thông vận tải, 

   Thông tin và Truyền thông;

 - Phòng TCKH huyện, thị xã, thành phố;

 Nơi nhận:  KT. GIÁM  ĐỐC
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